
                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT TT KHOA LỚP MÃ SV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH DÂN TỘC ĐỐI TƯỢNG GHI CHÚ

1 1 CNTY CĐ Chăn nuôi Thú y K15 15767043 K Pă H'Ôn 30/3/1996 Jrai Hộ nghèo

2 2 CNTY CĐ Chăn nuôi Thú y K16 16767048 H'Mil Niê 18/4/1996 Ê đê Hộ nghèo

3 3 CNTY CĐ Chăn nuôi Thú y K16 16767065 Hoàng văn Trung 01/11/1998 Nùng Hộ Cận nghèo

4 4 CNTY CĐ Chăn nuôi Thú y K16 16767004 Hoàng Văn Bình 28/10/1995 Nùng Hộ cận nghèo

5 5 CNTY Chăn nuôi Thú y K14 14304131 Ngân Văn Nguyên 24/12/1996 Tày Hộ Cận nghèo

6 6 CNTY Chăn nuôi Thú y K15 14304020 A Lôk 25/11/1994 Xê Đăng Hộ nghèo

7 7 CNTY Chăn nuôi Thú y K15 15304078 Riêu Thị Nguyệt 05/01/1996 Tày Hộ nghèo

8 8 CNTY Chăn nuôi Thú Y K15 15304080 H'Ngôêch Niê 08/10/1997 Ê đê Hộ cận nghèo

9 9 CNTY Chăn nuôi Thú y K16 16304048 Phạm Thị Thảo 20/05/1998 Mường Hộ Cận nghèo

10 10 CNTY Chăn nuôi Thú y K16 16304033 Hà Thị Loan 27/6/1998 Thái Hộ nghèo

11 11 CNTY Chăn nuôi Thú y K17 17304042 Hà Văn Trung 16/09/1999 Nùng Hộ cận nghèo

12 12 CNTY Chăn nuôi Thú y K17 17304033 Nay H' Ring 09/05/1998 Jrai Hộ nghèo

13 13 CNTY Thú y K13 13305095 Dương Văn Tiếp 09/11/1993 Nùng Hộ Cận nghèo

14 14 CNTY Thú y K13 13305059 Hoàng Văn Nam 04/10/1995 Nùng Hộ cận nghèo

15 15 CNTY Thú y K13 13305099 Ngân Thị Thùy Trang 20/6/1992 Thái Hộ cận nghèo

16 16 CNTY Thú y K14 14305087 Hứa Hồng Sơn 03/09/1995 Nùng Hộ Cận nghèo

17 17 CNTY Thú y K14 14305059 Quách Thị Thu Ngân 28/10/1996 Mường Hộ Cận nghèo
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18 18 CNTY Thú y K15 15305064 Liêng Hót Ha Sung 07/09/1994 Cill Hộ nghèo

19 19 CNTY Thú y K15 15305028 Bàn Thị Len 20/10/1997 Dao Hộ Cận nghèo

20 20 CNTY Thú y K15 15305003 Đinh Thị Diệu 03/01/1997 Tày Hộ Cận nghèo

21 21 CNTY Thú y K15 15305033 Hoàng Văn Minh 08/08/1997 Nùng Hộ cận nghèo

22 22 CNTY Thú y K17A 17305070 Rơ Ô H' Khuk 29/9/1999 Jrai Hộ cận nghèo

23 23 CNTY Thú y K17B 17305100 H Hoài Niê 17/9/1999 Mnông Hộ cận nghèo

24 1 Kinh tế CĐ Kế toán K16 16361058 Đặng Thị Thúy 04/05/1998 Nùng Hộ nghèo

25 2 Kinh tế Kế toán K14A 14403014 Lương Thị Cúc 30/5/1995 Nùng Hộ Cận nghèo

26 3 Kinh tế Kế toán K15A 15403015 Ka Diệu 03/08/1997 Mạ Hộ nghèo

27 4 Kinh tế Kế toán K15A 15403118 H Ka Chi Niê 12/12/1996 Ê đê Hộ Cận nghèo

28 5 Kinh tế Kế toán K15A 15403097 Ma Văn Minh 17/2/1996 Tày Hộ Cận nghèo

29 6 Kinh tế Kế toán K15B 15403125 Đàm Khánh Linh Phương 08/04/1997 Nùng Hộ Cận nghèo

30 7 Kinh tế Kế toán K15B 15403172 Vương Thị Tươi 17/7/1996 Nùng Hộ cận nghèo

31 8 Kinh tế Kế toán K15B 15403235 La Thị Trang 27/12/1996 Nùng Hộ cận nghèo

32 9 Kinh tế Kế toán K16B 16403150 Mông Thị Linh 10/07/1998 Nùng Hộ nghèo

33 10 Kinh tế Kế toán K16B 16403104 Nông Thị Thúy 02/10/1998 Tày Hộ nghèo

34 11 Kinh tế Kế toán K17A 17403011 Rô H Chuyên 11/02/1999 Jrai Hộ nghèo

35 12 Kinh tế Kế toán K17B 17403103 Phạm Thị Trang 17/2/1999 Sán Chỉ Hộ nghèo

36 13 Kinh tế Kế toán K17B 17403092 Hà Thị Thắm 08/06/1999 Thái Hộ nghèo

37 14 Kinh tế Kế toán Kiểm toán K15 15403004 H' Duyên Ayun 16/3/1996 Ê đê Hộ Cận nghèo

38 15 Kinh tế Kế toán Kiểm toán K15 15403043 Lục Thị Hằng 04/07/1997 Thái Hộ cận nghèo

39 16 Kinh tế Kinh tế K14A 14410012 Chu Thị Hiếu 26/8/1995 Nùng Hộ nghèo

40 17 Kinh tế Kinh tế K14A 14410020 Sầm Thị Kiều 08/06/1996 Nùng Hộ Cận nghèo



41 18 Kinh tế Kinh tế K14A 14410027 Rơ Ông K'My 28/8/1996 Cill Hộ Cận nghèo

42 19 Kinh tế Kinh tế K14B 14410021 Cil Ha Lép 17/1/1994 Cill Hộ nghèo

43 20 Kinh tế Kinh tế K15 15410050 H Yi Niê 24/5/1997 Ê đê Hộ nghèo

44 21 Kinh tế Kinh tế K15 15410009 Triệu Thị Chi 21/12/1997 Nùng Hộ nghèo

45 22 Kinh tế Kinh tế K16 16410091 H Mera Knul 20/9/1998 Ê đê Hộ Cận nghèo

46 23 Kinh tế Kinh tế K17 17410119 H Hoanh Arul 02/04/1999 Ê đê Hộ nghèo

47 24 Kinh tế Kinh tế K17 17410015 H'Thanh Êban 30/12/1999 Ê đê Hộ nghèo

48 25 Kinh tế Kinh tế K17 17410115 K'Chiên 14/10/1997 Mạ Hộ nghèo

49 26 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K14 14401082 Nay Rít 22/11/1995 Jrai Hộ Cận nghèo

50 27 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K14 14401006 Hoàng Thị Dương Ảnh 27/9/1995 Tày Hộ Cận nghèo

51 28 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K14 14401072 Y Ran Niê 24/4/1995 Ê đê Hộ cận nghèo

52 29 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K15 15401149 H' Nghiệp Jiê 23/9/1996 M'nông Hộ nghèo

53 30 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K15 15401004 H Niêm Bing 01/04/1997 M'nông Hộ nghèo

54 31 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K15 15401148 Y Tênh Bkrông 06/03/1994 Ê đê Hộ nghèo

55 32 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K15 15401035 H Nek Krông 03/10/1997 Ê đê Hộ Cận nghèo

56 33 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K15 15401009 Bế Thị Diệu 01/06/1997 Tày Hộ Cận nghèo

57 34 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K15 15401059 H' Thảo Linh Niê 31/7/1997 Ê đê Hộ cận nghèo

58 35 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K15 15401094 Lang Văn Tuấn 27/06/1997 Thái Hộ cận nghèo

59 36 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K16 16401074 H Xuân Triếk 27/10/1998 Mnông Hộ cận nghèo

60 37 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K17 17401024 Nông Văn Khởi 15/5/1999 Nùng Hộ nghèo

61 38 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K17 17401054 Bế Thị Thanh Trúc 08/07/1998 Nùng Hộ nghèo

62 39 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K17 17401049 KSơr Lê Thương 01/07/1999 Jrai Hộ nghèo

63 40 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K17 17401022 H SaLim Kbuôr 24/2/1999 Ê đê Hộ cận nghèo



64 41 Kinh tế Kinh tế Nông nghiệp K17 17401067 Nay H Tuyên 16/12/1997 Jrai Hộ nghèo

65 42 Kinh tế Quản trị KD TMK15 15402211 Nông Thị Vui 28/10/1997 Tày Hộ nghèo

66 43 Kinh tế Quản trị KD TMK16 16402152 Đàm Thị Yến 01/10/1998 Tày Hộ Cận nghèo

67 44 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K14A 14402014 Ngọc Thị Quỳnh Diễm 25/11/1996 Tày Hộ nghèo

68 45 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K14B 14407190 Nông Thị Hồng Nhung 05/07/1996 Tày Hộ nghèo

69 46 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K14B 14407243 Nông Thị Lành 01/08/1995 Tày Hộ Cận nghèo

70 47 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K15A 15402033 H' Lium Ê Căm 05/04/1997 Ê đê Hộ Cận nghèo

71 48 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K16 16402057 Lý Nhật Linh 29/6/1998 Tày Hộ nghèo

72 49 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K17A 17402012 Nông Trường Dương 21/8/1999 Nùng Hộ cận nghèo

73 50 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K17B 17402088 Mã Văn Sòng 14/10/1996 H'Mông Hộ nghèo

74 51 Kinh tế Quản trị Kinh doanh K17B 17402076 Hoàng Thị Nguyệt 15/10/1999 Nùng Hộ nghèo

75 52 Kinh tế Tài chính Ngân hàng K15 15406022 Triệu Thị Thu Hằng 15/10/1996 Tày Hộ nghèo

76 53 Kinh tế Tài chính Ngân hàng K15 15406073 Hà Thị Thương 24/11/1997 Tày Hộ nghèo

77 54 Kinh tế Tài chính Ngân hàng K16 16406041 Lăng Thị Niệm 30/6/1998 Nùng Hộ nghèo

78 55 Kinh tế Tài chính Ngân hàng K16 16406040 H Blăng Niê 17/4/1998 Ê đê Hộ nghèo

79 56 Kinh tế Tài chính Ngân hàng K17 17406076 Vi Thị Kim Tuyết 03/02/1999 Thái Hộ cận nghèo

80 1 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604025 H Đuyn Lưk 18/5/1995 M'nông Hộ nghèo

81 2 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604066 H Dip Drao 20/5/1996 Ê đê Hộ nghèo

82 3 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604047 Lương Thị Diệu Thúy 03/10/1996 Nùng Hộ nghèo

83 4 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604061 K' Bảy 20/9/1990 Mạ Hộ nghèo

84 5 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604062 Y Bi 04/06/1993 Ka Dong Hộ nghèo

85 6 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604012 A Cóc 14/5/1995 Mơ Nâm Hộ nghèo

86 7 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604037 H Rô Ma Niê 20/3/1996 Ê đê Hộ nghèo



87 8 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604096 H Nhiên Sruic 05/10/1996 M'nông Hộ nghèo

88 9 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604042 Lò Thị Sen 03/12/1996 Thái Hộ nghèo

89 10 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604010 Y Trinh Byă 20/3/1994 Ê đê Hộ nghèo

90 11 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604001 H Yên Arul 07/05/1995 Ê đê Hộ Cận nghèo

91 12 LLCT Giáo dục Chính trị K14 14604040 H Koen Rcăm 20/2/1996 M'nông Hộ Cận nghèo

92 13 LLCT Giáo dục chính trị K14 14604003 H' Phố Êban 17/7/1996 Ê đê Hộ nghèo

93 14 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604057 Hà Văn Tuấn 29/7/1997 Mường Hộ nghèo

94 15 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604041 H' Diệu Niê 06/02/1997 Ê đê Hộ nghèo

95 16 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604003 H' Ly Ayun 28/5/1996 Ê đê Hộ Cận nghèo

96 17 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604005 H Ban 30/12/1996 M'nông Hộ Cận nghèo

97 18 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604011 H Ju Ly Byă 08/03/1997 Ê đê Hộ Cận nghèo

98 19 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604036 Hoàng Thị Lý 01/08/1997 Tày Hộ Cận nghèo

99 20 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604079 Nông Thị Hiến 26/6/1995 Tày Hộ Cận nghèo

100 21 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604040 H Chương Niê 13/8/1997 Ê đê Hộ Cận nghèo

101 22 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604007 Ndu Ha Bin 01/10/1996 M'nông Hộ Cận nghèo

102 23 LLCT Giáo dục Chính trị K15 15604073 Y Hải Hạnh 10/01/1997 Dẻ Hộ cận nghèo

103 24 LLCT Giáo dục chính trị K15 15604031 H Joen 06/05/1996 M'Nông Hộ nghèo

104 25 LLCT Giáo dục Chính trị K16 16604006 H'Lươm Byă 02/02/1998 Ê đê Hộ nghèo

105 26 LLCT Giáo dục Chính trị K16 16604001 H'Quynh BKrông 22/1/1998 Ê đê Hộ nghèo

106 27 LLCT Giáo dục Chính trị K16 16604043 Nay Quang 13/7/1995 Jrai Hộ nghèo

107 28 LLCT Giáo dục Chính trị K16 16604016 Đàm Thị Hạnh 16/9/1998 Tày Hộ Cận nghèo

108 29 LLCT Giáo dục Chính trị K16 16604005 H'Lâu Ra Byă 01/10/1998 Ê đê Hộ Cận nghèo

109 30 LLCT Giáo dục Chính trị K17 17604030 K' Niên 04/09/1997 Châu Mạ Hộ nghèo



110 31 LLCT Giáo dục Chính trị K17 17604007 H Trinh Byă 28/6/1999 Ê đê Hộ nghèo

111 32 LLCT Giáo dục Chính trị K17 17604040 H' Wuyên 27/7/1999 Mạ Hộ nghèo

112 33 LLCT Giáo dục Chính trị K17 17604039 H' Háp Uông 26/11/1998 Mnông Hộ cận nghèo

113 34 LLCT Giáo dục Chính trị K17 17604024 Liêng Jrang K'Jiên 07/05/1999 M'Nông Hộ cận nghèo

114 35 LLCT Triết học K14 14608046 Nhật Lệ Niê 23/10/1996 Ê đê Hộ nghèo

115 36 LLCT Triết học K15 15608062 H' Mát Jiê 18/10/1997 M'nông Hộ nghèo

116 37 LLCT Triết học K15 15608026 H Nuin Niê 28/5/1994 Ê đê Hộ nghèo

117 38 LLCT Triết học K15 15608016 H' Trúc Kbuôr 30/9/1995 Ê đê Hộ Cận nghèo

118 39 LLCT Triết học K15 15608039 Rơ Mah Tuenh 04/05/1996 Jrai Hộ cận nghèo

119 40 LLCT Triết học K16 16608003 Y Gao Êung 16/12/1996 M'nông Hộ nghèo

120 41 LLCT Triết học K16 16608011 Liêng Hót K'Nguyệt 11/12/1996 Mnông Hộ cận nghèo

121 42 LLCT Triết học K17 17608021 H Mêra Kbuôr 12/04/1998 Ê đê Hộ nghèo

122 43 LLCT Triết học K17 17608025 H Nga Liêng 11/12/1999 Mnông Hộ nghèo

123 44 LLCT Triết học K17 17608058 Y Smon BKrông 15/11/1994 Ê đê Hộ nghèo

124 1 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K14 14702063 H' Thuel Niê 12/01/1996 Ê đê Hộ nghèo

125 2 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K14 14702049 H Mát Mlô 09/06/1995 Ê đê Hộ nghèo

126 3 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K15 15702037 H' Mừng 29/3/1997 M'nông Hộ nghèo

127 4 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K15 15702008 Nguyễn Thị Thùy Dung 27/2/1997 Thổ Hộ Cận nghèo

128 5 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K17 17702038 H Kala Kbuôr 25/1/1999 Ê đê Hộ nghèo

129 6 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K17A 17702043 Sùng Thị Phong Lan 17/6/1999 H'Mông Hộ nghèo

130 7 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K17B 17702088 H' Mai Thy Niê Siêng 31/1/1999 Ê đê Hộ cận nghèo

131 8 Ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh K17B 17702132 Rơ Lick Ha Ly Zen 21/4/1998 M'Nông Hộ nghèo

132 1 Nông lâm Bảo vệ thực vật K14 14302063 Lẻo Thị Tuyết Nhi 02/06/1996 Nùng Hộ nghèo



133 2 Nông lâm Bảo vệ thực vật K14 14302110 Bơ Nah Ria Nai Xoan 03/08/1996 Kơ Ho Hộ nghèo

134 3 Nông lâm Bảo vệ thực vật K15 15302054 Giàng Seo Thắng 22/8/1996 Mông Hộ nghèo

135 4 Nông lâm Bảo vệ thực vật K15 15302005 Y Bơt Bkrông 05/12/1997 Ê đê Hộ Cận nghèo

136 5 Nông lâm Bảo vệ thực vật K15 15302020 Nông Thúy Hằng 19/7/1997 Tày Hộ Cận nghèo

137 6 Nông lâm Bảo vệ thực vật K15 15302078 Rmah H'Chinh 13/09/1997 Jrai Hộ nghèo

138 7 Nông lâm Bảo vệ thực vật K17 17302020 Trương Việt Hoàng 30/10/1997 Nùng Hộ cận nghèo

139 8 Nông lâm CĐ KHCT K16 16269018 Thị Thúy Nga 15/12/1998 M'Nông Hộ cận nghèo

140 9 Nông lâm CĐ KHCT K16 16268001 Y Tùng Bhôk 26/4/1997 M'nông Hộ cận nghèo

141 10 Nông lâm CĐ lâm sinh K15 15266007 Trần Thị Mơ 13/9/1996 Nùng Hộ nghèo

142 11 Nông lâm Công nghệ STH K14 14405038 H'Bi Niê 26/1/1995 Ê đê Hộ Cận nghèo

143 12 Nông lâm Công nghệ STH K15 15405031 Lý Thị Thu Huyền 17/10/1997 Nùng Hộ nghèo

144 13 Nông lâm Khoa học cây trồng K14 14303057 Phùng Văn Mạ 06/08/1995 Nùng Hộ nghèo

145 14 Nông lâm Khoa học cây trồng K14 14303115 Hoàng Thị Hải Yến 16/7/1995 Nùng hộ nghèo

146 15 Nông lâm Khoa học cây trồng K14 14303046 Y Sanh Kuan 23/9/1994 Ê đê Hộ Cận nghèo

147 16 Nông lâm Khoa học Cây trồng K15 15303048 H'Hra My Niê 28/11/1995 Ê đê Hộ cận nghèo

148 17 Nông lâm Khoa học cây trồng K15 15303050 H' Rêl Niê 01/02/1997 Ê đê Hộ cận nghèo

149 18 Nông lâm Khoa học cây trồng K16 16303008 Nông Thị Thu Hiền 04/03/1998 Nùng Hộ nghèo

150 19 Nông lâm Khoa học cây trồng K16 16303003 Ksor H Điên 26/5/1998 Jrai Hộ nghèo

151 20 Nông lâm Khoa học cây trồng K16 16303009 Nông Việt Hoàng 26/4/1998 Tày Hộ nghèo

152 21 Nông lâm Khoa học cây trồng K16 16303029 H'Bê Ka Niê 25/11/1997 Ê đê Hộ cận nghèo

153 22 Nông lâm Khoa học Cây trồng K17 17303034 Đào Thị Minh Phượng 27/11/1998 Nùng Hộ nghèo

154 23 Nông lâm Khoa học Cây trồng K17 17303006 Y Thuel Bkrông 01/11/1999 Ê đê Hộ cận nghèo

155 24 Nông lâm Khoa học Cây trồng K17 17303054 Hoàng Thị Vấn 09/07/1999 Nùng Hộ nghèo



156 25 Nông lâm Lâm sinh K15 14306035 Vũ Thị Nguyên Nguyên 12/10/1996 Tày Hộ Cận nghèo

157 26 Nông lâm Lâm sinh K15 15306010 Tou Prong Thu Mi 03/01/1997 Churu Hộ nghèo

158 27 Nông lâm Lâm sinh K16 16306006 H Đân Ênuôl 02/12/1998 M'nông Hộ nghèo

159 28 Nông lâm Lâm sinh K16 16306001 Y Tin Byă 19/10/1997 Ê đê Hộ nghèo

160 29 Nông lâm Lâm sinh K16 16306008 K'Mong 10/10/1997 Mạ Hộ Cận nghèo

161 30 Nông lâm Lâm sinh K17 17306001 Rô Hoang 03/09/1999 Jrai Hộ cận nghèo

162 31 Nông lâm Quản lý đất đai K14 14404031 Nông Tuyết Hồng 13/10/1996 Tày Hộ Cận nghèo

163 32 Nông lâm Quản lý đất đai K14 14404069 Nông Thị Phương 21/12/1995 Tày Hộ nghèo

164 33 Nông lâm Quản lý đất đai K14 14404106 H Rô Nê BKrông 10/01/1995 Ê đê Hộ nghèo

165 34 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404056 Siu H' Salen 28/12/1997 Jrai Hộ nghèo

166 35 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404097 Ksor Khuin 26/3/1996 Jrai Hộ nghèo

167 36 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404055 Nay Riot 04/02/1995 Jrai Hộ nghèo

168 37 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404070 Hoàng Thị Trang 02/03/1997 Tày Hộ nghèo

169 38 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404098 Kpă H Men 09/04/1995 Jrai Hộ Cận nghèo

170 39 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404045 H Rẽ Niê 03/01/1995 Ê đê Hộ cận nghèo

171 40 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404091 H Min Mlô 20/4/1995 Ê đê Hộ cận nghèo

172 41 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404028 Y Lãnh 03/06/1997 Dẻ Hộ nghèo

173 42 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404096 Y Yang Tuấn 15/3/1995 Dơ dră Hộ nghèo

174 43 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404092 Rcom H'Miên 29/11/1996 Jrai Hộ nghèo

175 44 Nông lâm Quản lý đất đai K15 15404006 H'Yôi BKrông 10/05/1997 Ê đê Hộ cận nghèo

176 45 Nông lâm Quản lý đất đai K17 17404038 Nay H Net 18/9/1997 Jrai Hộ cận nghèo

177 46 Nông lâm Quản lý đất đai K17 17404011 Nông Văn Lưu 20/6/1999 Tày Hộ nghèo

178 47 Nông lâm Quản lý TN rừng K14 14308021 Hoàng Thị Thu Hà 29/6/1996 Nùng Hộ Cận nghèo



179 48 Nông lâm Quản lý TN rừng K15 15008029 Lương Quốc Việt 14/10/1996 Nùng Hộ nghèo

180 49 Nông lâm Quản lý TN rừng K16 16308006 Hoàng Liên Sơn 03/11/1997 Tày Hộ Cận nghèo

181 50 Nông lâm Quản lý TN rừng K17 17308009 Nguyễn Thị Trinh Niê 28/12/1999 Ê đê Hộ nghèo

182 51 Nông lâm Quản lý TN Rừng K17 17308003 Y Hậu 10/05/1999 Dẻ Hộ nghèo

183 1 Sư phạm Văn học K14 14606019 H' Tuyên Ênuôl 18/9/1994 Ê đê Hộ Cận nghèo

184 2 Sư phạm Văn học K14 14606015 Đinh Thị Tiên 02/08/1995 Tày Hộ Cận nghèo

185 3 Sư phạm Văn học K14 14606042 Lục Thị Hạnh 15/7/1996 Tày Hộ Cận nghèo

186 4 Sư phạm Văn học K14 14606005 H Tâm Long Dinh 27/5/1996 M'nông Hộ Cận nghèo

187 5 Sư phạm Văn học K14 14606021 Đàm Thị Hằng 20/8/1995 Tày Hộ Cận nghèo

188 6 Sư phạm Văn học K15 15606097 H Dương Mlô 22/12/1996 Ê đê Hộ nghèo

189 7 Sư phạm Văn học K15 15606008 H'Nui Bkrông 27/12/1997 Ê đê Hộ nghèo

190 8 Sư phạm Văn học K15 15606136 Niê Nguyễn Phương Thảo 02/05/1996 Ê đê Hộ nghèo

191 9 Sư phạm Văn học K15 15606042 H' Đô Niê 24/12/1996 Ê đê Hộ Cận nghèo

192 10 Sư phạm Văn học K15 15606025 H Lệ Kuăn 07/05/1995 M'nông Hộ Cận nghèo

193 11 Sư phạm Văn học K15 15606135 H' Nhuy Du 26/4/1996 M'nông Hộ Cận nghèo

194 12 Sư phạm Văn học K15 15606043 H Ngang Niê 15/3/1996 Ê đê Hộ nghèo

195 13 Sư phạm Văn học K15 15606001 Ngọc Huyền Adrơng 24/12/1997 Ê đê Hộ nghèo

196 14 Sư phạm Văn học K16 16606012 H'Era Ênuôl 03/05/1998 Ê đê Hộ nghèo

197 15 Sư phạm Văn học K16 16606028 Sùng Văn Lè 28/11997 H'mông Hộ Cận nghèo

198 16 Sư phạm Văn học K16 16606026 H Yup Knul 02/12/1997 Ê đê Hộ Cận nghèo

199 17 Sư phạm Văn học K16 16606037 H'Mê Li Niê 27/1/1997 Ê đê Hộ Cận nghèo

200 18 Sư phạm Văn học K16 16606059 H Mi Buôn Yă 20/1/1998 Ê đê Hộ Cận nghèo

201 19 Sư phạm Văn học K16 16606003 Lang Thị Ba 15/6/1998 Thái Hộ Cận nghèo



202 20 Sư phạm Văn học K16 16606019 H'Duyên H'Đơk 24/7/1998 Ê đê Hộ cận nghèo

203 21 Sư phạm Văn học K17 17606072 Vi Thị Cảnh 08/06/1996 Thái Hộ nghèo

204 22 Sư phạm Văn học K17 17606030 H Luin Kmăn 10/02/1999 Mnông Hộ nghèo

205 23 Sư phạm Văn học K17 17606065 H Nhat Buôn Yă 03/01/1999 Ê đê Hộ cận nghèo

206 24 Sư phạm Văn học K17 17606013 Y Thoan Êcăm 10/02/1999 Ê đê Hộ cận nghèo

207 25 Sư phạm Văn học K17 17606094 H' Sa Bat Mlô 01/03/1999 Ê đê Hộ cận nghèo

208 26 Sư phạm Văn học K17 17606090 Y Trương Liêng 18/7/1997 M'Nông Hộ cận nghèo

209 27 Sư phạm Văn học K17 17606014 H' Oăn Ênuôl 25/07/1999 Ê đê Hộ cận nghèo

210 1 TN & CN CN KT MT K14 14504055 Vi Thị Ngọc 19/1/1996 Nùng Hộ Cận nghèo

211 2 TN & CN CN KT MT K14 14504024 Cám Thị Thu Hiền 27/5/1996 Hoa Hộ Cận nghèo

212 3 TN & CN CN KT MT K15 15504083 Đinh Ngọc Đô 15/7/1995 Tày Hộ nghèo

213 4 TN & CN CN KT MT K15 15504003 Lương Viết Hoàng Bảo 06/06/1995 Nùng Hộ Cận nghèo

214 5 TN & CN CN KT MT K16 16504012 Cám Thị Minh Hòa 28/1/1998 Hoa Hộ Cận nghèo

215 6 TN & CN Công nghệ Sinh học K14 14313116 Nông Thị Thiệp 15/2/1995 Tày Hộ nghèo

216 7 TN & CN Công nghệ Sinh học K15 15313051 H' Yur Niê 07/08/1997 Ê đê Hộ nghèo

217 8 TN & CN Công nghệ Sinh học K15 15313086 Lê Khánh Linh 02/07/1997 Nùng Hộ nghèo

218 9 TN & CN Công nghệ Sinh học K15 15313037 Phan Thu Mây 28/8/1995 Tày Hộ Cận nghèo

219 10 TN & CN Công nghệ Sinh học K15 15313071 Hà Thị Kim Trang 02/10/1997 Thổ Hộ Cận nghèo

220 11 TN & CN Công nghệ Sinh học K17 17313026 Nông Thúy Hường 02/03/1999 Tày Hộ cận nghèo

221 12 TN & CN Công nghệ Sinh học K17 17313025 Nguyễn Thị Hương 03/11/1999 Chăm Hộ nghèo

222 13 TN & CN Công nghệ Sinh học K17 17313034 H Nắc Mlô 13/6/1999 Ê đê Hộ cận nghèo

223 14 TN & CN Công nghệ Sinh học K17 17313027 H Joa Hwing 13/3/1999 Ê đê Hộ cận nghèo

224 15 TN & CN Công nghệ Thông tin K14 14103026 Nguyễn Văn Hảo 06/03/1996 Tày Hộ Cận nghèo



225 16 TN & CN Công nghệ Thông tin K16 16103061 Rô H'Pia 05/06/1998 Jrai Hộ nghèo

226 17 TN & CN Công nghệ Thông tin K16 16103064 Ma Huy Quốc 17/9/1997 Nùng Hộ Cận nghèo

227 19 TN & CN Công nghệ Thông tin K17 17103102 Đặng Anh Tuấn 11/06/1997 Tày Hộ cận nghèo

228 20 TN & CN Công nghệ Thông tin K17 17103124 Vi Văn Thái 25/3/1998 Tày Hộ nghèo

229 21 TN & CN Công nghệ Thông tin K17 17103025 Y Phi Li Môn Êban 12/11/1998 Ê đê Hộ cận nghèo

230 22 TN & CN Sinh học K14 14310014 Lý Thị Hồng Thủy 03/02/1995 Nùng Hộ nghèo

231 23 TN & CN Sinh học K14 14310016 Tư Thúy Hồng 28/3/1995 Nùng Hộ Cận nghèo

232 24 TN & CN Sinh học K15 15310005 H' Kruyt Ênuôl 07/10/1997 Ê đê Hộ nghèo

233 25 TN & CN Sinh học K15 15310019 H'Eo Niê 09/04/1997 Ê đê Hộ nghèo

234 26 TN & CN Sinh học K15 15310020 H Yuôn Niê 09/12/1995 Ê đê Hộ Cận nghèo

235 27 TN & CN Sinh học K15 15310017 H Đô Kaih Mlô 28/2/1997 Ê đê Hộ Cận nghèo

236 28 TN & CN Sinh học K16 16310001 H Jiêm Ayun 25/1/1997 Ê đê Hộ cận nghèo

237 1 Y Dược Điều dưỡng K14 14309040 Lãnh Triệu Hồng Ngoan 18/2/1996 Tày Hộ Cận nghèo

238 2 Y Dược Điều dưỡng K14 14309074 Hoàng Thị Kim Trang 19/7/1996 Nùng Hộ Cận nghèo

239 3 Y Dược Điều dưỡng K14 14309095 Rcom H'Lơm 31/8/1995 Jrai Hộ Cận nghèo

240 4 Y Dược Điều dưỡng K14 14309094 Hoàng thị Dung 15/8/1995 Tày Hộ Cận nghèo

241 5 Y Dược Điều dưỡng K14 14309100 H'Julia Êban 06/01/1993 Ê đê Hộ Cận nghèo

242 6 Y Dược Điều dưỡng K14 14309096 Vi Thị Thu Hiền 16/10/1995 Nùng Hộ Cận nghèo

243 7 Y Dược Điều dưỡng K14 14309006 Hoàng Kim Chi 28/10/1996 Tày Hộ cận nghèo

244 8 Y Dược Điều dưỡng K15 15309041 H' Quen Niê 01/01/1997 Ê đê Hộ nghèo

245 9 Y Dược Điều dưỡng K15 15309029 H'Tuyên Kpă 20/12/1995 Jrai Hộ nghèo

246 10 Y Dược Điều dưỡng K15 14309013 Mạc Thị Hằng 09/10/1996 Nùng Hộ nghèo

247 11 Y Dược Điều dưỡng K15 15309061 Triệu Thị Huyền 02/04/1996 Nùng Hộ nghèo



248 12 Y Dược Điều dưỡng K15 15309060 Trương Thị Huyền 05/07/1996 Nùng Hộ nghèo

249 13 Y Dược Điều dưỡng K15 15309073 Lơ Mu K Grus 12/12/1996 Cil Hộ nghèo

250 14 Y Dược Điều dưỡng K15 15309026 H'Lơn Kbuôr 10/11/1994 Ê đê Hộ Cận nghèo

251 15 Y Dược Điều dưỡng K15 15309063 H Đim Mlô 08/07/1996 Ê đê Hộ Cận nghèo

252 16 Y Dược Điều dưỡng K15 15309071 Kiều Thị Mỹ Thơ 08/08/1995 Chăm Hộ Cận nghèo

253 17 Y Dược Điều dưỡng K15 15309056 Phùng văn Chiến 04/01/1996 Nùng Hộ Cận nghèo

254 18 Y Dược Điều dưỡng K15 15309005 Siu H'Brới 20/08/1997 Bana Hộ cận nghèo

255 19 Y Dược Điều dưỡng K15 15309001 Ksor AngDrê 19/8/1997 Jrai Hộ cận nghèo

256 20 Y Dược Điều dưỡng K16 16309040 Trương Thị Mai 11/12/1997 Nùng Hộ nghèo

257 21 Y Dược Điều dưỡng K17 17309058 Trần Mai Thư 18/4/1999 Mạ Hộ nghèo

258 22 Y Dược Điều dưỡng K17 17309030 H Nga Kbuôr 17/5/1999 Mnông Hộ nghèo

259 23 Y Dược Xét nghiệm Y học K15 15311022 Lộc Thị Hòa 06/02/1997 Nùng Hộ nghèo

260 24 Y Dược Xét nghiệm Y học K17 17311024 Lý Thị Hương 02/07/1998 Nùng Hộ cận nghèo

261 25 Y Dược Y K12A 12307100 Hoàng Thị Thu Thảo 19/5/1994 Tày Hộ cận nghèo

262 26 Y Dược Y K12B 12307183 Đổng Nữ Hoàng Ương 04/03/1993 Chăm Hộ nghèo

263 27 Y Dược Y K12B 12307181 Trương Thị Việt Trinh 01/12/1993 Nùng Hộ nghèo

264 28 Y Dược Y K12B 12307175 H Pat Niê 04/08/1993 Ê đê Hộ nghèo

265 29 Y Dược Y K12B 12307178 Dương Văn Sầu 12/11/1989 H'mông Hộ nghèo

266 30 Y Dược Y K12B 12307143 Kpă Bôt 26/11/1993 Jrai Hộ nghèo

267 31 Y Dược Y K12B 12307173 Nguyễn Quý Nhung 02/07/1993 Mường Hộ nghèo

268 32 Y Dược Y K12B 12307179 Đoàn Sen 25/5/1993 Chăm Hộ nghèo

269 33 Y Dược Y K12B 12307156 Đàm Thị Hồng 01/09/1993 Tày Hộ Cận nghèo

270 34 Y Dược Y K12B 12307176 Y Tuin Niê 20/2/1993 Ê đê Hộ Cận nghèo



271 35 Y Dược Y K12B 12307160 H Uk Knul 06/01/1993 Ê đê Hộ Cận nghèo

272 36 Y Dược Y K12B 12307158 Đàm Thị Hường 20/3/1993 Nùng Hộ Cận nghèo

273 37 Y Dược Y K12B 12307168 KSơr H'Mát 14/12/1992 Ê đê Hộ cận nghèo

274 38 Y Dược Y K12B 12307167 Ka Mai 23/5/1993 Kơ Ho Hộ cận nghèo

275 39 Y Dược Y K13A1 13307088 Hoàng Thị Liễu 15/6/1995 Nùng Hộ Cận nghèo

276 40 Y Dược Y K13A2 13307129 Lý Thị Niệm 14/12/1995 Nùng Hộ Cận nghèo

277 41 Y Dược Y K13A2 13307224 Vi Thị Tươi 10/11/1995 Nùng Hộ Cận nghèo

278 42 Y Dược Y K13B 13307289 Kơ Sá K' Thuận 28/12/1994 Cil Hộ nghèo

279 43 Y Dược Y K13B 13307241 Y Môn Byă 25/5/1993 Ê đê Hộ nghèo

280 44 Y Dược Y K13B 13307286 Nguyễn Thị Hiếu Thảo 27/9/1994 Mường Hộ Cận nghèo

281 45 Y Dược Y K13B 13307275 Lôi Thị Phương 15/1/1994 Nùng Hộ Cận nghèo

282 46 Y Dược Y K13B 13307303 Triệu Thị Mến 05/10/1993 Tày Hộ Cận nghèo

283 47 Y Dược Y k13B 13307292 Khằm Thị Thu Trâm 29/6/1994 Nùng Hộ Cận nghèo

284 48 Y Dược Y K13B 13307295 Triệu Văn Việt 14/9/1993 Nùng Hộ Cận nghèo

285 49 Y Dược Y K13B 13307255 Vinh Nữ Bé Diệu Huyền 24/11/1994 Nùng Hộ Cận nghèo

286 50 Y Dược Y K13B 13307296 Nguyễn Thị Hoài Vy 19/1/1994 Mường Hộ Cận nghèo

287 51 Y Dược Y K13B 13307261 Ksor H'Truyên 22/4/1994 Jrai Hộ Cận nghèo

288 52 Y Dược Y K13B 13307301 Ka Huê 15/9/1994 Kơ Ho Hộ Cận nghèo

289 53 Y Dược Y K13B 13307274 Lương Thị Niệm 13/6/1994 Nùng Hộ nghèo

290 54 Y Dược Y K13B 13307306 Châu Thị Thanh Thuý 12/10/1994 Chăm Hộ cận nghèo

291 55 Y Dược Y K14A1 14307016 Ai Vũ Ayua 07/07/1996 Vân Kiều Hộ nghèo

292 56 Y Dược Y K14A1 14307084 Lưu Thị Hà 01/02/1996 Tày Hộ nghèo

293 57 Y Dược Y K14A1 14307038 Trần Kim Chi 16/9/1996 Nùng Hộ cận nghèo



294 58 Y Dược Y K14A2 14307239 NRòng K'Duy Py 03/08/1997 Kơ Ho Hộ Cận nghèo

295 59 Y Dược Y K14A2 14307484 Châu Thị Hoài Nhâm 08/05/1996 Tày Hộ cận nghèo

296 60 Y Dược Y K14A2 14307260 Lưu Văn Siu 10/10/1994 Hoa Hộ cận nghèo

297 61 Y Dược Y K14A3 14307405 Lăng Thị Yến 11/02/1996 Nùng Hộ Cận nghèo

298 62 Y Dược Y K14B 14307418 Nông Thị Đào 13/9/1995 Nùng Hộ nghèo

299 63 Y Dược Y K14B 14307417 Lương Thị Đào 10/03/1995 Thái Hộ nghèo

300 64 Y Dược Y K14B 14307447 Phạm Nguyễn Thành Nam 09/05/1995 Mường Hộ nghèo

301 65 Y Dược Y K14B 14307478 Nông Thị Bạch Tuyết 22/12/1995 Nùng Hộ nghèo

302 66 Y Dược Y K14B 14307449 Thanh Thị Ngọc Nga 12/11/1994 Chăm Hộ nghèo

303 67 Y Dược Y K14B 14307483 Chu Thị Hải Yến 27/7/1995 Nùng Hộ nghèo

304 68 Y Dược Y K14B 14307482 Cao Thanh Xuân 09/07/1995 Tày Hộ nghèo

305 69 Y Dược Y K14B 14307459 Y Lek Niê 14/11/1994 Ê đê Hộ nghèo

306 70 Y Dược Y K14B 14307422 H' Yên Ê Ban 05/05/1995 Ê đê Hộ nghèo

307 71 Y Dược Y K14B 14307432 Y Hỏa 20/4/1995 Dẻ Hộ Cận nghèo

308 72 Y Dược Y K14B 14307429 Lộc Thị Hiếu 01/01/1995 Nùng Hộ Cận nghèo

309 73 Y Dược Y K14B 13307302 Nông Thị Hường 19/5/1994 Tày Hộ Cận nghèo

310 74 Y Dược Y K14B 14307469 Trần Thị Thu Thảo 19/3/1995 Tày Hộ Cận nghèo

311 75 Y Dược Y K14B 14307411 Y Joan Han Adrơng 01/01/1995 Ê đê Hộ cận nghèo

312 76 Y Dược Y K15A1 15307098 Não Thành Hòa 03/09/1997 Chăm Hộ cận nghèo

313 77 Y Dược Y K15A3 15307267 Nguyễn Thị Thảo 16/5/1997 Nùng Hộ nghèo

314 78 Y Dược Y K15B 15307392 Hoàng Thị Mỹ Lệ 19/1/1996 Tày Hộ nghèo

315 79 Y Dược Y K15B 15307399 Mông Thị Lê Na 10/08/1996 Tày Hộ nghèo

316 80 Y Dược Y K15B 15307410 H' Nại Niê 05/03/1995 M'nông Hộ nghèo



317 81 Y Dược Y K15B 15307415 H Môya Niê Kđăm 12/04/1996 Ê đê Hộ nghèo

318 82 Y Dược Y K15B 15307422 Triệu Mùi Pu 19/10/1996 Dao Hộ Cận nghèo

319 83 Y Dược Y K15B 15307394 Nguyễn Thị Lương 15/10/1996 Tày Hộ Cận nghèo

320 84 Y Dược Y K15B 15307416 Vi Vi Hồng Nụ 07/01/1996 Tày Hộ Cận nghèo

321 85 Y Dược Y K15B 15307433 Lư Hữu Trọng 09/02/1996 Chăm Hộ Cận nghèo

322 86 Y Dược Y K15B 15307412 H Phi La Niê 25/4/1996 Ê đê Hộ cận nghèo

323 87 Y Dược Y K15B 15307384 H Nghẽ Êban 02/10/1994 Ê đê Hộ cận nghèo

324 88 Y Dược Y K16A1 16307014 H' Eo Byă 17/11/1998 Ê đê Hộ nghèo

325 89 Y Dược Y K16A1 16307054 Vũ Thị Hồng Hạnh 22/2/1998 Tày Hộ Cận nghèo

326 90 Y Dược Y K16A1 16307077 Quảng Huy Hoàng 16/12/1998 Chăm Hộ cận nghèo

327 91 Y Dược Y K16B 16307333 Vi Thị Mẫn 23/11/1997 Tày Hộ nghèo

328 92 Y Dược Y k16B 16307332 Tà Yên Đông 19/11/1997 Laglai Hộ Cận nghèo

329 93 Y Dược Y K16B 16307336 Y Cuăn Niê 18/1/1997 Ê đê Hộ Cận nghèo

330 94 Y Dược Y K16B 16307306 Siu H'Den 11/08/1995 Jrai Hộ cận nghèo

331 95 Y Dược Y K17A1 17307059 Pan Ngọc Hà 28/9/1999 Hoa Hộ nghèo

332 96 Y Dược Y K17A1 17307025 Phú Ái Nữ Kiều Diễm 15/7/1999 Kơ Ho Hộ nghèo

333 97 Y Dược Y K17A2 17307123 Lư Trường Linh 15/1/1998 Chăm Hộ nghèo

334 98 Y Dược Y K17B 17307298 Hoàng Diệu Linh 08/10/1998 Tày Hộ cận nghèo

335 99 Y Dược Y K17B 17307306 Phan Thị H'Sang 27/7/1998 Mạ Hộ nghèo

336 100 Y Dược Y K17B 17307313 Ksor H'Vơ 29/12/1998 Jrai Hộ cận nghèo

337 101 Y Dược Y K17B 17307317 Trượng Yên 14/3/1998 Chăm Hộ cận nghèo

338 102 Y Dược Y K17B 17307294 Trượng Văn Hiền 20/2/1998 Chăm Hộ nghèo

339 103 Y Dược Y K17B 17307301 Kơ Jong Lê Na 20/11/1998 Churu Hộ cận nghèo



340 104 Y Dược Y K17B 17307312 Trượng Xuân Viên 01/01/1998 Chăm Hộ nghèo

341 105 Y Dược Y K17B 17307304 KPă H' Nư 03/11/1998 Jrai Hộ cận nghèo

Danh sách có: 341 sinh viên
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